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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 4
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (tiết 1)
1. Yêu cầu cần đạt
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Thực hiện và trình bày được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số. 
- Tìm được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm các số và biết giải thích về cách làm.
Hình thành và phát triển cho học sinh: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học như: Phát hiện làm rõ cách so sánh hai số, các số…. các tình huống toán học trong thực tế.
- Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, ở lớp. Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào đời sống hằng ngày.

2. Đồ dùng dạy học
- Thiết bị và học liệu điện tử: Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử, thẻ số, băng giấy ghi quy tắc, thẻ đáp án.
3. Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	3.1. Khởi động - Kết nối. (5 ph)
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Ôn lại kiến thức cũ, kết nối với bài học.
* Cách tiến hành:

	- Trò chơi Đố bạn?
- Giáo viên phổ biến cách chơi và đưa ra câu hỏi ?
- Lần lượt đưa ra 3 thẻ số: 58 140 000; 108 000 000; 230 000 000. Hỏi các nội dung:
+ Đọc số…
+ Hỏi kiến thức liên quan đến hàng, lớp …
- GV KL và giới thiệu bài: Qua phần khởi động vừa rồi chúng ta vừa nhắc lại kiến thức về hàng, lớp của các số có nhiều chữ số. Vậy để so sánh các số có nhiều chữ số ta  làm thế nào? Cô trò mình cùng đến với bài học hôm nay: 
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 1)
- Để biết được cách so sánh các số có nhiều chữ số, cô trò mình cùng đến với phần khám phá
	
- HS lắng nghe và tham gia trò chơi







- HS nghe và ghi tên bài



	3.2. Khám phá (12 ph)
* Mục tiêu: 
    Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số. 
* Cách tiến hành:

	- GV nêu lại nhiệm vụ giao chuẩn bị ở nhà: Tìm hiểu các hành tinh trong hệ Mặt Trời
- Yêu cầu: Kể tên một số hành tinh trong hệ mặt trời ?
- Giáo viên nhận xét và đưa ra tình huống: Ba bạn Mai, Nam  và Việt sau khi học xong bài Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng các bạn ấy đã tìm hiểu về khoảng cách từ Sao Thuỷ, Sao Kim, Sao Hoả đến Mặt Trời.
Thông tin các bạn đưa ra:
+ Sao Thuỷ cách Mặt Trời khoảng 58 140 000 km.
+ Sao Kim cách Mặt Trời khoảng 108 000 000 km.
+ Sao Hoả cách Mặt Trời khoảng 230 000 000 km.
- Rô-bốt đặt câu hỏi:
+ Sao Thuỷ và Sao Kim, sao nào gần Mặt Trời hơn ? 
+ Sao Kim và Sao Hoả, sao nào cách xa Mặt Trời hơn ?
- Giáo viên giao việc cho học sinh thảo luận nhóm bốn để trả lời câu hỏi của Rô - bốt. 
- Các nhóm báo cáo kết quả:
+ Sao Thuỷ và Sao Kim, sao nào gần Mặt Trời hơn ?
Vì sao ?
- GV chốt: Sao Thủy và Sao Kim, sao Thủy gần mặt trời hơn vì 58 140 000 km < 108 000 000 km. Khoảng cách ngắn hơn thì gần hơn.

- Yêu cầu học sinh so sánh lại hai số:
                            58 140 000 và 108 000 000
- Yêu cầu học sinh nêu cách so sánh hai số có số chữ số khác nhau ?
- Nhận xét và chốt: Khi so sánh hai số có số chữ số khác nhau: Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
Hỏi tiếp
+ Sao Kim và Sao Hoả, sao nào cách xa Mặt Trời hơn ?
Vì sao?
- GV chốt: Sao Kim và Sao Hoả, Sao Hỏa cách xa Mặt Trời hơn. Vì khoảng cách lớn hơn thì xa hơn.

- Yêu cầu so sánh lại hai số:
       230 000 000  và 108 000 000 
- Yêu cầu học sinh nêu cách so sánh hai số có cùng số chữ số
- Nhận xét và chốt:
Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.    
GVKL 
Khi so sánh các số có nhiều chữ số:
- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
- Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải. 

	

- HS trả lời
- HS lắng nghe







- HS lắng nghe



- HS thảo luận nhóm


- Đại diện nhóm báo cáo
theo ý hiểu của mình




- HS trả lời và nêu quy tắc







- HS báo cáo kết quả thảo luận



- HS nghe và thực hiện


- HS trả lời




- HS theo dõi và lắng nghe rồi đọc lại quy tắc.

	3.3. Hoạt động

	Bài 1: (8 ph)  
* Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố và vận dụng quy tắc so sánh hai số có nhiều chữ số, có sự kết hợp của cấu tạo số.
* Cách tiến hành
- Học sinh làm bài cá nhân, hỏi HS giải thích cách làm bài của mình ?
- Yêu cầu bài 1: Chọn dấu >; <; =  thích hợp điền vào chỗ chấm.….

Câu 1: 278 992 000          278 999 
Đáp án:  >            ….

Câu 2: 37 338 449         37 839 449
Đáp án:   <                   ….

Câu 3: 3 004 000  …. 3 400 000
Đáp án:  <                   ….

Câu 4: 200 000 000 ….   99 999 999
Đáp án:   >….

Câu 5: 3 405 000 ….   3 000 000 + 400 000 + 5 000
Đáp án:   =….

Câu 6:  650 700 ….   6 000 000 + 500 000 + 7 000
Đáp án:  <   
Bài 2: (3ph)
* Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kiến thức về quy tắc so sánh số.
* Cách tiến hành
- Giáo viên đưa ra tình huống: bạn Doraemon nói rằng: “ Hai số 37 003 847 và 23 938 399  có cùng số chữ số. Chữ số tận cùng của số  23 938 399 là 9. Chữ số tận cùng của số 37 003 847 là 7. Mà 9 lớn hơn 7 nên  23 938 399 lớn hơn 37 003 847. Hỏi bạn Doraemon đã nói sai ở đâu?
- Yêu cầu thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi: Doraemon đã nói sai ở đâu ?
- Yêu cầu học sinh nêu lại cách so sánh đúng ?

- Giáo viên chốt: Bạn Doraemon chưa nắm vững kiến thức về so sánh số tự nhiên bạn cũng đã so sánh cặp chữ số cùng hàng nhưng lại so sánh từ phải sang trái. Nên bạn đã nói sai.
- Đúng :Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
Yêu cầu học sinh nêu lại cách so sánh hai số tự nhiên có cùng số chữ số.
Bài 3: (4 ph)
* Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức so sánh số vào thực tế. Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm các số.
* Cách tiến hành
- Giáo viên nêu tình huống: Ba bạn Mai, Nam và Việt ghé thăm nhà bác Ba, chú Sáu, chú Bảy. Qua cuộc trò chuyện các bạn ấy biết được : 
+ Giá tiền căn nhà của bác Ba 950 000 000 đồng
+ Giá tiền căn nhà của chú Sáu 1 000 000 000 đồng
+ Giá tiền căn nhà của chú Bảy 820 000 000 đồng
- Rô - bốt đưa ra câu hỏi:
Trong ba căn nhà trên thì căn nhà nào có giá tiền lớn nhất và căn nhà nào có giá tiền nhỏ nhất ?
- Học sinh thảo luận nhóm bốn trả lời câu hỏi của Rô-bốt ?
- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả theo câu hỏi sau:
+ Đọc giá tiền từng căn nhà ?
+ Căn nhà nào có giá tiền lớn nhất ? Vì sao ?
+ Căn nhà nào có giá tiền nhỏ nhất ? Vì sao ?
- Giáo viên kết luận: 
- Căn nhà của chú Sáu có giá tiền lớn nhất là 1 000 000 000 đồng 
- Căn nhà của chú Bảy có giá tiền nhỏ nhất 820 000 000 đồng
- Hỏi học sinh thích căn nhà nào trong 3 căn nhà đã kể trên.
- Giáo dục học sinh yêu quý ngôi nhà của mình và ăn ở gọn gàng sạch sẽ.
3.4. Vận dụng - Trải nghiệm (3 ph)
* Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức so sánh số vào thực tế. Từ đó nhận ra giá trị của các đồ vật và có ý thức giữ gìn và bảo quản các đồ vật hàng ngày.
* Cách tiến hành
- Giáo viên đưa ra thông tin giá tiền lắp ti vi và điều hòa tại lớp học: 
+ Ti vi: 21 000 000 đồng 
+ Lắp 2 chiếc điều hòa có tổng là 15 000 000 đồng
- Yêu cầu: So sánh tiền mua ti vi và tiền mua điều hòa  xem số tiền nào lớn hơn ?  
- Học sinh làm bài cá nhân 
- Báo cáo kết quả thông qua trò chơi “Nhanh như chớp”
- Nhận xét và kết luận: Tiền mua Ti vi lớn hơn tiền mua điều hòa. Vì 21 000 000 đồng > 15 000 000 đồng
- GV chốt: Tất cả các đồ vật, các thiết bị  phục vụ cho việc học tập hàng ngày đều rất có giá trị. Khi sử dụng những đồ vật này các con phải sử dụng như thế nào ?
- Biết giữ gìn và bảo quản để các đồ vật  được bền và không bị hư hỏng.
-Cho hs nêu lại cách so sánh các số có nhiều chữ số.
* Vừa rồi lớp chúng mình vừa học bài So sánh các số có nhiều chữ số, về nhà các con hãy ôn lại bài và chuẩn bị cho bài học sau là phần Luyện tập về so sánh các số có nhiều chữ số.
	





- HS làm bài và giải thích cách làm?

















- Học sinh lắng nghe




- Học sinh thảo luận nhóm đôi
- Học sinh chỉ ra cách làm sai của bạn Doraemon.
- Đưa ra cách so sánh đúng.

- Học sinh lắng nghe





- Học sinh trả lời





- Lắng nghe tình huống










- Thảo luận nhóm bốn và báo cáo kết quả.










- Học sinh trả lời theo ý thích của mình.









- HS lắng nghe





-Học sinh trả lời





- Học sinh trả lời


- Học sinh trả lời




	4. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
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